
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại 
ngữ

Toán Chuyên ĐTB 
Tích 
hợp

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm 

chuyên

Tổng 
điểm
tích 
hợp

1 93601 26 LÊ THỊ HOÀNG MAI 03/11/2005 Nữ 9A.TH 6.75 6.5 6.75 0 6.7 0 33.5 20 33.4

2 94008 5 PHẠM ĐỨC DUY 01/05/2005 Nam 9A.TH 8.5 8.5 8.75 1.5 8.1 0 43 28.75 41.95

3 94357 20 NGÔ ĐÌNH BÁCH LỘC 01/01/2005 Nam 9A.TH 7.5 8.75 9 0.75 8.7 0 41.75 26.75 42.65

Tổng cộng có tất cả: 3 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS AN PHÚ

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 16/07/2020

Loại hình: Tích hợp
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